10

	BỘ CÔNG THƯƠNG
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	__________
	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:              /BC-BCT
	                       Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ
 THƯƠNG MẠI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Tình hình kinh tế thế giới 7 tháng đầu năm có nhiều biến động khi tăng trưởng chậm lại nhanh hơn so với dự kiến, rủi ro và bất ổn gia tăng, nhất là xung đột thương mại, điều chỉnh chính sách giữa các nước lớn và những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế. Hoạt động kinh tế tại các quốc gia phát triển, đặc biệt là khu vực đồng Euro cũng như một số thị trường mới nổi yếu hơn so với dự kiến, các tổ chức quốc tế đều đưa ra dự báo thiếu lạc quan về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019. Các điểm nóng địa chính trị có dấu hiệu phức tạp và tăng nhiệt là thách thức đối với kinh tế thế giới và ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam.

Trong báo cáo Dự báo Kinh tế Thế giới (WEO) được công bố ngày 23/07, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 từ 3,3% (mức dự báo đưa ra hồi tháng 4) xuống còn 3,2%, nguyên nhân chủ yếu là do tác động bất lợi của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tính không xác định liên quan đến hậu quả của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).   Mức 3,2% là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2009. Ngoài ra, IMF cũng cho rằng thương mại toàn cầu giảm tốc mạnh trong năm nay, dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm 0,9 điểm phần trăm xuống còn 2,5% trong năm 2019 so với dự báo trước đó.

Đồng quan điểm với IMF, hầu hết các tổ chức quốc tế cũng giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian gần đây so với các dự báo trước đó. Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cho biết nền kinh tế thế giới có thể chỉ đạt mức tăng trưởng 2,6% trong năm nay. Mức dự báo này giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo tăng 2,9% mà WB đưa ra hồi tháng 1, đồng thời thấp hơn nhiều so với tăng trưởng 3% đạt được trong năm 2018.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tháng 05/2019 đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu 0,1 điểm %, từ mức 3,3% (mức dự báo đưa ra hồi tháng 4) xuống 3,2% trong năm 2019. 

Ở trong nước, tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Tuy nhiên cũng vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: thời tiết diễn biến phức tạp; việc nắng nóng kéo dài gây hạn hán ở một số địa phương, ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng lúa và trồng rừng tập trung, gây ra hàng loạt vụ cháy rừng ở khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn Châu Phi; xuất khẩu nông sản sụt giảm vẫn đang là thách thức lớn; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định nhưng không cao như cùng kỳ.  

Trước tình hình đó, các bộ, ngành và địa phương đã theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, ban hành và tập trung tổ chức triển khai quyết liệt, cụ thể ngay từ những ngày đầu năm 2019 các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 để xây dựng các nhiệm vụ cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa; tạo động lực cho tăng trưởng.

Chỉ số PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục cho thấy sự cải thiện tích cực. Chỉ số này đã được cải thiện tốt hơn trong Quý II/2019 với mức tăng PMI chốt tháng 6 ở mức 52,5 điểm – mức cao nhất kể từ đầu năm (cao hơn mức tháng 5 là 52 điểm). Số lượng đơn hàng mới tăng (đơn hàng trong nước và quốc tế) là nhân tố chính làm tăng sản lượng hàng hóa sản xuất ở Việt Nam trong 19 tháng liên tiếp và có tác động lan tỏa tích cực đến xu hướng tăng việc làm, hoạt động mua hàng và tồn kho của doanh nghiệp.

Tình hình cụ thể như sau:
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 4,4%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%. 

Tính chung 7 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,4%, thấp hơn mức tăng 10,7% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2017 và năm 2016. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,7% (cùng kỳ năm trước tăng 12,9%), đóng góp 0,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 1,1%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm mức tăng chung. (Phụ lục 1).

(7 tháng năm 2018, ngành khai khoáng giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; chế biến, chế tạo tăng 12,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%).

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 7 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 48%; sản xuất kim loại tăng 40,6%; khai thác quặng kim loại tăng 16,8%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 15,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 11,4%; dệt tăng 11,1%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 3,2% (cùng kỳ năm trước tăng 17%); sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 2,9%; sản xuất thuốc lá tăng 1,5%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 2,5% (khai thác dầu thô giảm 6,9%, khai thác khí đốt tự nhiên tăng 1,6%); sản xuất phương tiện vận tải khác (mô tô, xe máy) giảm 5,6%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sắt, thép thô tăng 57,1%; xăng, dầu tăng 45,1%; tivi tăng 23,9%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 16,4%; điện thoại di động tăng 12,7%; thép thanh, thép góc tăng 12,3%; than sạch tăng 11,6%; vải dệt từ sợi nhân tạo tăng 11,5%; bia các loại tăng 10,4%; điện sản xuất tăng 10,0%; ô tô tăng 10%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Khí đốt thiên nhiên dạng khí và thuốc lá điếu tăng 1,6%; phân u rê tăng 1,2%; phân hỗn hợp NPK giảm 3,3%; dầu thô khai thác giảm 5,1%; xe máy giảm 8,7%. (Phụ lục 2).

Tình hình cụ thể của một số nhóm ngành như sau:
- Về khai thác dầu thô 
Sản lượng khai thác dầu thô tháng 7 ước đạt 1,1 triệu tấn, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 7,9 triệu tấn, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Sản lượng khai thác khí đốt thiên nhiên 7 tháng đầu năm đạt khoảng 6,2 tỷ m3, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018; khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 604,9 nghìn tấn, tăng 16,4% so với cùng kỳ.
Ngành Dầu khí trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là đơn vị nòng cốt đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Các mỏ dầu khí đều khai thác tốt. Các nhà máy điện, đạm, lọc dầu vận hành ổn định, an toàn với công suất tối ưu. 

- Về khai thác than: Trong 7 tháng đầu năm 2019, sản lượng than sạch ước đạt 27,74 triệu tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, lượng than cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều đạt ở mức cao so với kế hoạch năm và vượt so với cùng kỳ năm 2018 do nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện được huy động phát ở mức cao. Trước áp lực nhu cầu than ngày một tăng cao, ngành than đã chỉ đạo các đơn vị tập trung sản xuất ở nhịp độ cao, gia tăng tối đa sản lượng than khai thác và huy động mọi nguồn lực để chế biến, pha trộn than đáp ứng kịp thời nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký cam kết.

Nhằm đảm bảo cung cấp than cao nhất cho các hộ điện trong giai đoạn các nhà máy nhiệt điện huy động phát điện tối đa mùa nắng nóng hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo các đơn vị nỗ lực cung cấp than cho các hộ điện ở mức cao nhất, đồng thời làm việc cụ thể với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và làm việc trực tiếp với các nhà máy nhiệt điện để thống nhất việc tăng sử dụng than pha trộn, đưa ra các giải pháp tăng cường cấp than cho các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và 2, Vĩnh Tân 2, Vũng Áng 1... theo năng lực hiện có. Ngoài ra, TKV cũng phối hợp tốt với các đơn vị vận tải, các cảng để tăng năng lực thông qua các cảng và nâng cao năng lực vận tải đáp ứng được nhu cầu xuất, nhập khẩu than nói riêng và công tác tiêu thụ than nói chung. Hiện nay, tất cả các hợp đồng TKV cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện đều luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Dự báo nhu cầu than tiêu thụ quý III và các tháng cuối năm vẫn ở mức rất cao, trong khi điều kiện sản xuất sẽ khó khăn hơn do bước vào mùa mưa bão. Vì vậy, để đảm bảo đủ than cho sản xuất, Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất than lớn tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành, tập trung sản xuất, chế biến than đáp ứng yêu cầu thị trường; đặc biệt là đảm bảo than cho điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Tăng cường cơ giới hóa tự động hóa, đồng bộ dây chuyền sản xuất để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Về nhóm ngành sản xuất và phân phối điện: Tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt ở mức 10% (cùng kỳ tăng 10,7%), bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. 
Trong 7 tháng đầu năm 2019, ngành điện gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu điện tăng trưởng cao, đặc biệt có nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng, trong khi đó hệ thống điện hầu như không có dự phòng về nguồn điện, tình hình thủy văn nước về các hồ thủy điện kém và nguồn cung nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện giảm so với kế hoạch... 

Mặc dù vậy, ngành điện đã có nhiều cố gắng nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, các sự kiện chính trị xã hội. Hệ thống điện được vận hành an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu điện trên toàn quốc, đặc biệt trong đợt nắng nóng đầu tháng 7. Các Nhà máy thủy điện khai thác theo biểu đồ và đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du, các NM nhiệt điện than và tua bin khí khai thác phối hợp tối ưu thủy - nhiệt điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền và nhân dân các địa phương khẩn trương khắc phục sự cố điện do ảnh hưởng của bão số 2 và cháy rừng tại miền Trung vào cuối tháng 6. 

Sản lượng điện sản xuất toàn tháng 7/2019 đạt 21,087 tỷ kWh. Luỹ kế 7 tháng ước đạt 131,044 tỷ kWh, tăng 10% so cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các đơn vị đã nỗ lực, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư điện mặt trời vào vận hành kịp tiến độ trước 30/6/2019. Đến hết tháng 6/2019, cả nước đã có 89 nhà máy điện gió và mặt trời với tổng công suất lắp đặt 5.038 MW, chiếm 9,5% tổng công suất lắp đặt nguồn điện của hệ thống điện quốc gia đã được Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia kiểm tra điều kiện và đóng điện thành công. Trong một số ngày đầu tháng 7 vừa qua, tính trung bình mỗi ngày toàn bộ các nhà máy điện mặt trời đã đóng góp khoảng hơn 20 triệu kWh, chiếm khoảng 2,7% sản lượng phát điện toàn quốc.

Về phân phối điện: Điện thương phẩm tháng 7/2019 ước đạt 19 tỷ kWh, tăng 10,3% so tháng 7/2018. Lũy kế 7 tháng, ước đạt 119,96 tỷ kWh, tăng 10% so cùng kỳ năm trước. 

EVN tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Với việc triển khai cơ chế “1 cửa liên thông” theo Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ, có 29/63 tỉnh/thành phố đã ban hành cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngành Điện. 

Về các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tăng cường triển khai các giải pháp và chất lượng cung cấp điện đã được cải thiện đáng kể. Tổn thất điện năng toàn Tập đoàn 7 tháng 2019 ước đạt 6,59%, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong thời gian tới, ngành điện tiếp tục vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, tăng cường kiểm tra hành lang tuyến đường dây, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong điều kiện duy trì truyền tải cao liên tục trong mùa khô. Tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện cho mùa mưa lũ. Các Tổng công ty Điện lực duy trì và tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiết kiệm điện, nhất là khi thời tiết nắng nóng diễn ra ở cả 3 miền.
Tiếp tục tập trung thi công bám sát các mục tiêu tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đốt lò lần đầu bằng than và hòa lưới lần đầu dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng; khởi công dự án Điện mặt trời Phước Thái 1. Đối với các dự án lưới điện, tập trung thực hiện theo mục tiêu kế hoạch năm 2019, đặc biệt là các công trình lưới điện trọng điểm và các công trình phục vụ giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo.
Sáng ngày 23/7/2019, tại Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành có liên quan đã có buổi làm việc tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 nhằm tìm ra giải pháp xử lý những khó khăn của dự án. Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo cân đối cung cầu điện. 
- Về sản xuất của ngành dệt may, da giày: Sản xuất của ngành dệt may tháng 7 năm 2019 tiếp tục tăng trưởng tốt chủ yếu nhờ cơ hội và triển vọng phát triển, mở rộng thị trường từ hiệu ứng của các Hiệp định thương mại tự do mang lại như Hiệp định CPTPP (thông qua tháng 3 năm 2018) với lộ trình miễn thuế xuống 0% và nhiều điều khoản ưu đãi theo quy tắc ”từ sợi trở đi”; cùng với đó là triển vọng về việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) vào ngày 30/6/2019 sẽ giúp ngành dệt may Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường này. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 351 triệu m2, tăng 8,4%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 678 triệu m2, tăng 11,5%; quần áo mặc thường ước đạt 2.912,7 triệu cái, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc 7 tháng ước đạt 18,34 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ.
Ngành da - giày cũng bắt đầu vào chu kỳ tăng trưởng theo thông lệ hàng năm, cùng với cơ hội được hưởng lợi từ sự dịch chuyển đơn hàng từ thị trường Trung Quốc nhưng cũng phải đối mặt với với một số khó khăn như: Chi phí nhân công ngày càng tăng; năng suất lao động theo giờ của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực… Sản xuất của ngành tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ 2018 (chỉ số sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,7% so với cùng kỳ). Sản lượng giầy, dép da 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 161,4 triệu đôi, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ.
Ngành công nghiệp dệt may, da giày của Việt Nam tuy đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp FDI, phương thức sản xuất chủ yếu là gia công, nguyên liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn. Trong dài hạn, các doanh nghiêp cần có giải pháp đi sâu vào chuỗi giá trị, bởi những lợi thế về chi phí của Việt Nam sẽ mất dần và gặp áp lực cạnh tranh lớn từ Campuchia, Bangladesh. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần liên kết, chia sẻ với nhau cũng như liên kết với khách hàng để hình thành chuỗi sản xuất, đáp ứng quy tắc xuất xứ theo cam kết của các hiệp định thương mại mà Việt Nam đang là thành viên để tận dụng các ưu đãi mang lại.
- Sản xuất nhóm hàng linh kiện, điện tử, thiết bị điện: đối với nhóm hàng thiết bị điện nhu cầu tiêu thụ nội địa đã bước vào giai đoạn bão hòa nên tăng trưởng sản xuất không cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Samsung có dấu hiệu chững lại do kết quả kinh doanh giảm sút của Samsung trên toàn cầu đã ảnh hưởng tới sản xuất và xuất khẩu mảng điện thoại di động và linh kiện tại Việt Nam. Theo Tập đoàn Samsung Electronics (Hàn Quốc), ước tính lợi nhuận của hãng trong quý II/2019 giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, do tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc làm nhu cầu đối với chip điện tử và điện thoại di động giảm trên thị trường thế giới. Samsung dự kiến sẽ giảm lợi nhuận hàng năm trong quý thứ 3 liên tiếp khi giá chip giảm do tình trạng dư cung và lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies, một khách hàng quan trọng của Samsung.

Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng nhẹ 3,1% so với cùng kỳ 2018.
- Sản xuất đồ uống: Tháng 7 và 7 tháng năm 2019, sản xuất kinh doanh của ngành cơ bản ổn định. Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất duy trì mức tăng trưởng khá (tăng 10% so với cùng kỳ). Về sản xuất, sản lượng bia các loại tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. 
Sản lượng tiêu thụ bia có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2018. Giá nguyên vật liệu đầu vào của ngành tương đối ổn định, giúp cho các doanh nghiệp trong ngành ổn định được sản xuất. Sản lượng sản xuất bia cả năm 2019 dự báo là sẽ tăng khá do có thêm các dự án đầu tư mới như: Nhà máy bia của Masan tại tỉnh Nghệ An; AB Inbev dự kiến tăng gấp 4 lần công suất so với năm 2018...

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp trong ngành cần tiếp tục tăng cường giám sát bảo hộ thương hiệu, nhãn mác, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả để bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Sản xuất ô tô: sản lượng sản xuất ô tô tháng 7 năm 2019 đạt 26,7 nghìn chiếc, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 7 tháng năm 2019, sản lượng sản xuất ô tô ước đạt 180,4 nghìn chiếc, tăng 10% so với cùng kỳ. 
Với sự ủng hộ của Chính phủ, cùng sự nỗ lực đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, 7 tháng đầu năm 2019 ghi nhận những mốc phát triển quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Cụ thể: tháng 5/2019, THACO đã chính thức khánh thành Nhà máy sản xuất xe du lịch cao cấp THACO với công suất 20.000 xe/năm tại Khu phức hợp cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải. Nhà máy này hiện đang sản xuất đầy đủ các phân khúc xe cao cấp đến từ Pháp mang thương hiệu Peugeot. Đây cũng là nơi THACO tính tới trong kế hoạch dài hơn là sản xuất lắp ráp các mẫu xe cao cấp mang thương hiệu Đức như BMW; Vingroup chính thức khánh thành nhà máy ô tô VinFast và xuất xưởng những chiếc xe đầu tiên mang thương hiệu việt đã đến tay khách hàng trong tháng 6.
Tháng 7 vẫn được đánh giá là tháng thấp điểm của thị trường ô tô Việt nên nhiều mẫu ô tô phổ thông, xe hot tiếp tục được nhà sản xuất, đại lý giảm giá bán nhằm kích cầu ngay ngày đầu tiên của tháng.
- Sản xuất thép: Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, lượng sắt thép thô tăng 57,1%; thép cán tăng 9,8%; thép thanh, thép góc tăng 12,3% so với cùng kỳ. 
Thị trường thép xây dựng nội địa tháng 7 tiếp tục ảm đạm, tiêu thụ chậm một phần do nhu cầu thấp cả ở thị trường dự án công trình lẫn thị trường dân dụng. Theo thông lệ, tháng 7 thường có diễn biến thời tiết không thuận lợi như mưa nhiều ở phía Nam và nắng nóng ở Miền Bắc, Miền Trung; đồng thời đây là thời điểm chuẩn bị sang tháng 7 âm lịch nên cũng được coi là mùa thấp điểm đối với hoạt động tiêu thụ thép xây dựng trong nước.
Trong tháng 7, thị trường khu vực miền Nam và miền Trung có 01 đợt điều chỉnh giảm giá với mức giảm phổ biến từ 150.000 – 350.000 đồng/tấn tùy thương hiệu, chủng loại sản phẩm. Việc điều chỉnh giá đợt này được nhận định là để giảm khoảng cách chênh lệch giá bán giữa các thương hiệu thép phía Nam với các thương hiệu thép phía Bắc. Khu vực phía Bắc mặc dù không điều chỉnh giảm giá chính thức nhưng các thương hiệu vẫn có các chính sách hỗ trợ khách hàng riêng để khuyến khích tiêu thụ, tăng tính cạnh tranh.

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
1. Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 7/2019 tăng nhẹ so với tháng trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 45 tỷ USD, tăng 9,9% so với tháng 6/2019 và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng trước; Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh hơn khi tăng 14,9%, ước đạt 22,4 tỷ USD.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018, ước đạt 145,13 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 8,3%, đạt 143,34 tỷ USD. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm 2019 đến hết tháng 7/2019 đạt 288,48 tỷ USD, tăng 7,9% (tương ứng với 21,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.  

1.1. Xuất khẩu

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2019 ước tính đạt 22,60 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,99 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,61 tỷ USD, tăng 6,9%. Một số mặt hàng xuất khẩu trong tháng 7 có kim ngạch tăng so với tháng trước: Hàng dệt may tăng 12,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 6,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 4,3%; giày dép tăng 3,9%. 
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 tăng 9,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 6,4%. Một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng khá: Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 19%; giày dép tăng 15,9%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 15,4%; hàng dệt may và máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cùng tăng 11,2%.
Tính chung 7 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 145,13 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn so với mức tăng trưởng của các năm (7 tháng/2018 tăng 16,5%, 7 tháng/2017 tăng 19,4%). 

Đáng chú ý, khu vực kinh tế trong nước đạt 44 tỷ USD, tăng 12,2%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (5,6%) và tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước có xu hướng tăng lên, chiếm 30,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước là 29%). Như vậy, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động thương mại của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2019. 

Trong 7 tháng đầu năm có 24 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 51,6%), trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 27,3 tỷ USD, chiếm 18,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 18,6 tỷ USD, tăng 14,9%; hàng dệt may đạt 18,3 tỷ USD, tăng 10,5%; giày dép đạt 10,4 tỷ USD, tăng 13,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 9,7 tỷ USD, tăng 7,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5,7 tỷ USD, tăng 16,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,9 tỷ USD, tăng 5,9%; thủy sản đạt 4,6 tỷ USD, giảm 1,9%. 
Về cơ cấu hàng xuất khẩu: 
Trong 7 tháng đầu năm 2019, Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục có vai trò đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu chung. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 83,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Đặc biệt, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái như: Hàng dệt may tăng 10,5%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 14,9%, giày dép các loại tăng 13,8%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 16,4%... Tuy nhiên, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện – nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của nước ta chỉ tăng nhẹ 3,1% so với 7 tháng năm 2018, đạt 27,3 tỷ USD.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản lại lần lượt giảm 6,6% và 5,3% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó, nhóm hàng nông, thủy sản có 6/9 mặt hàng có sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu như: Thủy sản giảm 1,9%, hàng rau quả giảm 0,3%, cà phê giảm 18,7%, gạo giảm 14%, sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 12,7%...

Về thị trường xuất khẩu: 7 tháng năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 32,5 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tất cả các nhóm thị trường mà Việt Nam có ký kết FTA và đang thực thi đều ghi nhận tăng trưởng tốt, cho thấy các ưu đãi từ các FTA cơ bản đã được ta tận dụng có hiệu quả. Ví dụ như: Xuất khẩu sang Nhật Bản 7 tháng đầu năm đạt 11,4 tỷ USD, tăng 9,3%; xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 10,7 tỷ USD, tăng 4,4%; xuất khẩu sang ASEAN đạt 15,17 tỷ USD, tăng 5,4%; xuất khẩu sang Nga đạt 1,67 tỷ USD tăng 14,1%; xuất khẩu sang Niudilan đạt 315,8 triệu USD tăng 15% so với cùng kỳ... Đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường là thành viên CPTPP đạt mức tăng tốt, thể hiện bước đầu tận dụng hiệu quả các cam kết từ Hiệp định này để thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu (xuất khẩu sang Canađa 7 tháng đầu năm đạt 2,18 tỷ USD, tăng 31%; xuất khẩu sang Mexico đạt 1,6 tỷ USD, tăng 24,2%).
1.2. Nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2019 đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng 6/2019 và tăng 5% so với tháng 7/2018. 
Lũy kế 7 tháng năm 2019, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018, ước đạt 143,3 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 60,83 tỷ USD, tăng 12,6%; Nhập khẩu của khối FDI đạt 82,5 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Về cơ cấu hàng nhập khẩu: 

7 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu nhóm hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước (nhóm hàng cần nhập khẩu) chiếm 87,9% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của cả nước với kim ngạch đạt 125,95 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đứng đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 28,2 tỷ USD, tăng 19%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 12,7%, đạt 28,2 tỷ USD; Vải các loại tăng 4,6%, nguyên phụ liệu dệt may tăng 6,1%, đặc biệt dầu thô tăng tới 163,6%...

Nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát (nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu) chiếm 7,2% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của cả nước, với kim ngạch đạt 10,35 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2018. Những mặt hàng tăng trưởng cao trong nhóm này có thể kể tới như: Rau quả tăng 23,6%, chế phẩm thực phẩm tăng 36,6%, đặc biệt, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng tới hơn 5 lần về lượng và 4,6 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. 

Về thị trường nhập khẩu: 7 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 41,9 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 26,6 tỷ USD, giảm 0,8%; thị trường ASEAN đạt 18,8 tỷ USD, tăng 5,2%; Nhật Bản đạt 10,5 tỷ USD, giảm 0,4%; thị trường EU đạt 8,29 tỷ USD, tăng 8,6%; Hoa Kỳ đạt 8,27 tỷ USD, tăng 8,6%.

1.3. Cán cân thương mại

Tháng 7 ước tính xuất siêu 200 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2019 Việt Nam ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,6 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,6 tỷ USD.

Dự báo xuất – nhập khẩu

Trong những tháng cuối năm 2019, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với động lực chính là các nhóm ngành truyền thống như dệt may, giày dép và đồ gỗ...  Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro gia tăng, xuất khẩu hàng hóa trong ngắn hạn khó có thể tăng mạnh như năm 2017 và 2018. Bình quân 7 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 20,73 tỷ USD/tháng, việc đạt mức xuất khẩu bình quân 23,57 tỷ USD/tháng cho 5 tháng cuối năm là một thách thức rất lớn trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động khó lường. 

- Những yếu tố thuận lợi hỗ trợ xuất khẩu trong thời gian tới:

+ 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn cao điểm cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất, đặc biệt là nhóm hàng điện tử tiêu dùng (điện thoại, tivi,..) khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Các dòng sản phẩm điện thoại của Samsung dự kiến ra mắt vào quý III năm 2019 sẽ hỗ trợ cho ngành sản xuất điện thoại và linh kiện trong khi giai đoạn Lễ Tạ ơn và Giáng sinh (quý IV) là cao điểm cho mua sắm tiêu dùng.

+ Bên cạnh đó, nhiều ngành hàng của Việt Nam được đánh giá sẽ hưởng lợi  để thay thế cho hàng Trung Quốc trên thị trường Mỹ, đặc biệt là dệt may và da giày, cùng với đó là sự chuyển dịch đầu tư từ nền kinh tế thứ hai thế giới sang những thị trường lân cận sẽ thúc đẩy dòng chảy FDI. Sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào Việt Nam tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2019 là cơ sở để kỳ vọng hoạt động sản xuất, xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng tới.

+ Nhập khẩu các nguyên phụ liệu đầu vào tăng mạnh trở lại trong tháng 7/2019 là dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất và các đơn hàng tiếp tục diễn biến khả quan.

+ Kinh tế vĩ mô ổn định và những nỗ lực cắt giảm điều kiện kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu của cơ quan Nhà nước sẽ tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới.

+ Trong 7 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, sản lượng và chất lượng sản phẩm tăng cao, được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều thị trường trên thế giới. Trong những tháng còn lại của năm 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam dự báo tiếp tục tăng mạnh. Theo chu kỳ hàng năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, nhờ hoạt động xây dựng tại các thị trường xuất khẩu đi vào hoàn thiện, cùng với nhu cầu tu sửa, thay thế trang thiết bị nội thất tăng mạnh để đón chào năm mới. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc góp phần gia tăng đầu tư FDI vào ngành gỗ Việt Nam, tạo công ăn việc làm và tăng nguồn thu ngân sách. Hiệp định EVFTA được ký kết, với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất sẽ mở ra cơ hội gia tăng xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường EU trong thời gian tới khi FTA có hiệu lực. 

- Những yếu tố cản trở đà tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới:

+ Kinh tế toàn cầu trong những tháng cuối năm 2019 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Những thách thức này tiếp tục xuất phát từ sự gia tăng trong xung đột thương mại, đặc biệt là căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, tình hình căng thẳng địa chính trị trong đó nổi bật lên là các vấn đề bất ổn tại khu vực EU và căng thẳng tại Trung Đông, xu hướng biến động của giá cả hàng hóa.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Samsung có dấu hiệu chững lại do kết quả kinh doanh giảm sút của Samsung trên toàn cầu sẽ ảnh hưởng tới sản xuất và xuất khẩu mảng điện thoại di động và linh kiện tại Việt.

Samsung dự kiến sẽ giảm lợi nhuận hàng năm trong quý thứ 3 liên tiếp khi giá chip giảm do tình trạng dư cung và lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies, một khách hàng quan trọng của Samsung.

+ Trong các diễn biến chung gần đây tiếp tục ghi nhận thêm căng thẳng thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc xung quanh việc Nhật Bản ra quyết định hạn chế xuất khẩu 3 loại nguyên liệu được sử dụng để chế tạo chất bán dẫn và các loại màn hình sang Hàn Quốc vào ngày 01/7/2019.
Các nguyên liệu Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc là nhựa nhiệt dẻo (fluorinated polyimide) được sử dụng trong sản xuất tấm màn hình điện thoại thông minh; chất cản màu (resist) và hydro clorua có độ tinh khiết cao (high-purity hydrogen fluoride (HF)) được sử dụng làm khí ăn mòn (etching gas) trong sản xuất chất bán dẫn. Tình hình căng thẳng thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc không chỉ ảnh hưởng đến 2 nước mà sẽ có nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đối với nhóm hàng này vì Nhật Bản chiếm 70 - 90% sản lượng 3 loại nguyên liệu này trên thế giới.
 

Đối với Việt Nam, quyết định hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản đối với Hàn Quốc không chỉ ảnh hưởng đến các công ty sản xuất chất bán dẫn, chip và màn hình tại Hàn Quốc mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các cơ sở sản xuất, nhà máy thuộc các công ty này tại các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, cả Samsung và LG đều có nhà máy sản xuất và đóng góp rất lớn vào kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam. Trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của SamSung Việt Nam đạt trên 60 tỷ USD, chiếm tới 25% tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2019, điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hiện tại, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Samsung và LG tại Việt Nam vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, về lâu dài, khi Samsung và LG Hàn Quốc không có đủ nguyên liệu cần thiết để sản xuất theo kế hoạch, sản lượng sản xuất chất bán dẫn, chíp và màn hình sẽ bị sụt giảm, khi đó có thể sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp linh kiện để phục vụ sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện thoại, ti-vi của Samsung và LG tại Việt Nam, sản lượng sản xuất và kim ngạch xuất khẩu điện tử của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.

Bộ Công Thương đang tiếp tục bám sát theo dõi tình hình căng thẳng thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc trong thời gian tới để có sự phối hợp trong điều hành, xử lý các vấn đề có tác động tới Việt Nam.

+ Xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục gặp nhiều khó khăn do cuộc chiến thương mại với Mỹ kéo dài khiến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tiếp tục giảm tốc, sức cầu của thị trường Trung Quốc giảm sút. 
3. Thương mại nội địa

3.1. Tình hình thị trường trong nước

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2019 đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước (11,6%), sức mua tiêu dùng tăng cao, lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tính chung 7 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.804,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng của 7 tháng năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 7 tháng của các năm giai đoạn 2015-2017. (Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng các năm 2015-2019 so với cùng kỳ năm trước lần lượt là: 10,8%; 10%; 10,4%; 12%; 11,6%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đạt 2.134,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,09% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng năm nay ước tính đạt 337,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,03% tổng mức và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 25,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,92% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 307,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,96% tổng mức và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018. (Phụ lục 9).
Có thể nói, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt, tạo tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019 ở mức 11,5-12%. Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác điều hành giá mặt hàng xăng dầu để hạn chế thấp nhất sự tác động cộng hưởng vào CPI chung khi có sự điều chỉnh tăng giá điện trong tháng 3.

Một số tồn tại, khó khăn đối với công tác bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường 

Tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên thay đổi ảnh hưởng đến chính sách quản lý, giá cả hàng hóa thế giới. Giá cả các nguyên liệu đầu vào và giá các hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới có nhiều biến động bất thường, không tuân theo quy luật hàng năm do đó ảnh hưởng tới biến động giá nhiều hàng hóa thiết yếu trong nước nhất là nhóm hàng nhiên liệu năng lượng. 

Dịch bệnh tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới nguồn cung thịt lợn trong nước dịp cuối năm, đòi hỏi cơ quan quản lý phải theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và có đề xuất biện pháp ứng phó kịp thời, tránh tình trạng thiếu nguồn cung gây tăng giá cao đối với mặt hàng thịt lợn.
Trong 5 tháng cuối năm 2019, thị trường hàng hóa trong nước được dự báo chưa có thêm yếu tố tác động bất lợi nên dự kiến Tổng mức bán lẻ hàng hóa  cả năm 2019 vẫn đạt được mức tăng trưởng như kế hoạch đã đề ra ở mức 4.903-4.923 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5-12% so với năm 2018.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Mặc dù kinh tế thế giới trong 7 tháng đầu năm 2019 giữ được đà tăng trưởng tích cực, hợp tác và liên kết kinh tế, thương mại khu vực và liên khu vực tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều yếu tố khó lường, trong đó nổi lên là chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại gia tăng làm tăng rủi ro chiến tranh thương mại toàn cầu. 
Trên cơ sở đánh giá kỹ những kết quả đạt được 7 tháng đầu năm 2019 và những vấn đề cần quan tâm trong 5 tháng cuối năm 2019; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu giao cho ngành Công Thương năm 2018, tạo tiền đề cho phát triển của năm 2019 và các năm tiếp theo, các giải pháp cần tập trung thực hiện cụ thể như sau:
1. Về sản xuất công nghiệp

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thành những công trình trọng điểm và then chốt nhằm gia tăng năng lực sản xuất. Tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường, tổ chức các đoàn đi làm việc trực tiếp với các địa phương để tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm và hỗ trợ các doanh nghiệp trong triển khai phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhằm đóng góp tốt hơn cho tăng trưởng GDP đối với các ngành công nghiệp.
- Hỗ trợ tích cực để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển, tham gia vào chuỗi sản xuất của các Tập đoàn đa quốc gia, các nhà lắp ráp trong nước và trên thế giới.

- Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từng bước thực hiện các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp.

- Tiếp tục bám sát thị trường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước (đặc biệt là các ngành như: thép, ô tô, phân bón, hóa chất...) để tiếp tục gia tăng sản lượng, giải phóng lực lượng sản xuất gắn liền với đổi mới cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Về xuất nhập khẩu và hội nhập quốc tế
- Thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN để mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu; tích cực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới…

- Theo dõi sát diễn biến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để có những phản ứng chủ động, kịp thời, đặc biệt là trong công tác kiểm soát nhập khẩu và điều hành tỷ giá để đảm bảo tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định cho hoạt động xuất nhập khẩu cũng như đầu tư trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền tệ thế giới có nhiều biến động phức tạp.
- Tiếp tục bám sát theo dõi tình hình căng thẳng thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc trong thời gian tới để có sự phối hợp trong điều hành, xử lý các vấn đề có tác động tới Việt Nam.

- Trong tháng 7/2019, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ". Việc phê duyệt Đề án này hết sức thiết thực trong bối cảnh hiện nay, nhằm: (i) nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký kết; (ii) ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa, theo hướng toàn diện, đồng bộ và kịp thời; (iii) bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế; bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp để tạo sự kết nối, phối hợp đồng bộ hơn trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thương mại quốc tế. Thời gian tới, sẽ tiến hành triển khai ngay kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ".

- Tiếp tục tổ chức các buổi làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp trong một số lĩnh vực xuất khẩu lớn của Việt Nam để phổ biến, trao đổi và định hướng trong tận dụng cơ hội, tránh các hiệu ứng không thuận từ tình hình xung đột thương mại hiện nay để các doanh nghiệp nắm bắt đúng thực chất tình hình, tranh thủ cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu; ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa của Mỹ và Trung Quốc áp thuế lên nhau, hàng hóa mà Mỹ công bố đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

3. Về thị trường nội địa

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa gắn với thực hiện tốt các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nhằm khuyến khích, hỗ trợ nhà sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm Việt Nam.

- Đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại để góp phần thúc đẩy tiêu thụ và sức mua trên thị trường. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, thị trường miền núi, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa về nông thôn, vùng biên giới, hải đảo.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả, thị trường trong nước, nhất là các mặt hàng thiết yếu; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện quy định về đăng ký giá, kê khai giá và việc chấp hành theo quy định của pháp luật về quản lý giá. 

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, tích cực ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng./.
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